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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Tư duy được coi là thành phần cốt cõi của toàn bộ đời sống tâm lí cá nhân, chi phối tình cảm và hành động của cá nhân đó.
Các công trình nghiên cứu về tư duy đều khai thác ứng dụng các thao tác tư duy. Tuy nhiên, bản thân các thao tác tư duy diễn ra như thế nào và làm thế nào để phát triển và hoàn thiện các thao tác này lại ít được quan tâm nghiên cứu.

Trong lịch sử tâm lý học, có rất nhiều lí thuyết nghiên cứu sự phát triển thao tác tư duy ở trẻ em, có tính ứng dụng cao. Trong đó có lí thuyết kiến tạo của J.Piaget và lí thuyết về các bước hình thành hành động trí óc của P.Ia.Galperin. Lý thuyết của J.Piaget nghiên cứu về sự hình thành, phát triển các thao tác tư duy của trẻ em, theo chiều dọc, từ sơ cấu giác – động (ở trẻ sơ sinh) lên thao tác cụ thể và thao tác hình thức theo lứa tuổi, còn lý thuyết của Galperin nghiên cứu sự hình thành thao tác (hành động trí óc) của cá nhân theo chiều ngang, từ hành động vật chất, bên ngoài, chuyển vào hành động tinh thần, bên trong. Nếu kết hợp chúng với nhau sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc phát triển các thao tác tư duy của trẻ em.
Như vậy, trên phương diện khoa học, cả trong tâm lí học đại cương và tâm lí học phát triển, vấn đề thao tác tư duy đã được xác định là thành phần cốt lõi của tư duy. J.Piaget đã nghiên cứu rất sâu thao tác bảo toàn và đảo ngược như là hai thao tác quyết định đến sự xuất hiện và phát triển các thao tác tư duy của trẻ em. Mặt khác, Galperin đã nghiên cứu quy trình chuyển hóa từ hành động vật chất thành hành động tinh thần trong tâm lí học. Từ đó mở ra một hướng rất tiềm năng là hình thành thao tác tư duy của trẻ em dựa trên tính bảo toàn và đảo ngược của trẻ.

Mặt khác, ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu về thao tác tư duy ở trẻ em chủ yếu được nghiên cứu dưới góc độ tiếp cận của các nhà tâm lý học hoạt động. Hiện nay, chưa có công trình nghiên cứu nào về thao tác tư duy theo hướng tiếp cận J.Piaget. Hơn nữa, Tỉnh Sơn La là một tỉnh miền núi có tới 53% là người dân tộc Thái. Tuy nhiên, việc nghiên cứu tư duy và phát triển thao tác tư duy cho trẻ dân tộc Thái tỉnh Sơn La chưa được nghiên cứu bài bản, hệ thống. Trong khi đó chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta hướng đến nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục cho trẻ em dân tộc khu vực miền núi.

Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi triển khai nghiên cứu đề tài: “Thao tác tư duy của trẻ 5 - 6 tuổi người dân tộc Thái tỉnh Sơn La”.
2. Mục đích nghiên cứu

Xác lập được khung lí luận về thao tác tư duy của trẻ em và đánh giá được thực trạng thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi dân tộc Thái tỉnh Sơn La; Các yếu tố tác động đến thực trạng đó. Đồng thời thử nghiệm và đánh giá hiệu quả quá trình tác động theo các bước hình thành hành động trí óc của Galperin.
3. Đối tượng và khách thể

3.1. Đối tượng nghiên cứu
Mức độ thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi người dân tộc Thái.

3.2. Khách thể nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu trên khách thể 200 trẻ (105 trẻ dân tộc Thái và 95 trẻ dân tộc kinh tỉnh Sơn La); 53 cán bộ quản lí và giáo viên mầm non; 200 phụ huynh của 200 trẻ được nghiên cứu.

4. Giả thuyết khoa học

- Đa số trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi dân tộc Thái được nghiên cứu có thao tác tư duy ở mức độ thấp (chưa có thao tác bảo toàn và đảo ngược theo lí thuyết của J.Piaget).

- Có sự tương quan thuận giữa thao tác bảo toàn và đảo ngược.

- Không có sự khác biệt về thao tác tư duy của trẻ dân tộc Thái và Kinh trong môi trường trẻ được hoạt động. Có sự khác biệt giữa trẻ dân tộc Thái và Kinh trong môi trường trẻ ít được hoạt động.

- Yếu tố môi trường trong đó trẻ hoạt động ảnh hưởng lớn nhất đến thao tác tư duy của trẻ dân tộc Thái.

- Có thể nâng cao mức độ thao tác tư duy của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi người dân tộc Thái bằng quy trình các bước hình thành hành động trí tuệ của P.A.Galperin.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

5.1. Xây dựng cơ sở lí luận về tư duy và thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi.

5.2. Đánh giá thực trạng mức độ thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi dân tộc Thái tỉnh Sơn La. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ các thao tác tư duy đó.

5.3. Thực nghiệm biện pháp tác động bằng quy trình của Galperin nhằm phát triển thao tác tư duy cho trẻ 5 – 6 tuổi dân tộc Thái tại Sơn La.
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
6.1. Giới hạn về nội dung nghiên cứu

- Trong đề tài này, chúng tôi nghiên cứu thao tác tư duy dựa trên tính bảo toàn và đảo ngược theo cách tiếp cận của J.Piaget. Cụ thể: Nghiên cứu các biểu hiện của thao tác bảo toàn bao gồm: bảo toàn số lượng, bảo toàn khối lượng, bảo toàn độ dài, bảo toàn không gian, bảo toàn diện tích; Biểu hiện của thao tác đảo ngược bao gồm: thao tác thuận và thao tác nghịch.

- Đề tài nghiên cứu hình thành và phát triển thao tác tác tư duy theo các bước hình thành hành động trí óc của Galperin.
6.2. Giới hạn về khách thể nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu trẻ 5 – 6 tuổi người dân tộc Thái tỉnh Sơn La. Ngoài ra, chúng tôi nghiên cứu cả trẻ dân tộc Kinh tỉnh Sơn La để đối chứng với kết quả nghiên cứu.

6.3. Giới hạn về địa bàn nghiên cứu

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên địa bàn thành thị (trung tâm thành phố, thị trấn) và nông thôn (cận thành thị, cách thành thị 2 km – 7 km) của tỉnh Sơn La.

7. Phương pháp nghiên cứu

7.1. Nguyên tắc tiếp cận nghiên cứu
Quan điểm phát triển:
Quan điểm hoạt động
Quan điểm thực tiễn:
Quan điểm tiếp cận liên ngành:
7.2. Các phương pháp nghiên cứu

7.2.1. Phương pháp nghiên cứu văn bản, tài liệu.
7.2.2. Phương pháp trắc nghiệm

7.2.3. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động
7.2.4. Phương pháp chuyên gia

7.2.5. Phương pháp thực nghiệm

7.2.6. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

7.2.7. Phương pháp quan sát

7.2.8. Phương pháp xử lí số liệu
8. Đóng góp của luận án
8.1. Đóng góp về lí luận

- Đề tài cụ thể hóa khái niệm về thao tác tư duy trong tâm lí học và sự phát triển thao tác tư duy qua các lứa tuổi.
- Xây dựng các tiêu chí đánh giá mức độ khác nhau của thao tác tư duy.
- Phân tích và kết hợp giữa lí luận của J.Piaget và P.Ia.Galperin theo quan điểm hệ thống, tạo ra một khía cạnh lí luận trong việc phát triển, hình thành thao tác tư duy cho trẻ em.

8.2. Đóng góp về thực tiễn

- Nghiên cứu và xác định được các mức độ thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi người dân tộc Thái và dân tộc kinh trong nhóm đối sánh trên địa bàn tỉnh Sơn La và các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng này. Từ đó giúp những nhà giáo dục có thể sử dụng những tiêu chí đó nhằm đánh giá mức độ thao tác tư duy của trẻ, nắm được những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tư duy. Trên cơ sở đó có thể có những điểu chỉnh về nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục phù hợp và đạt hiệu quả.
- Cung cấp một tư liệu thực tiễn để khẳng định về phương diện lí luận về sự kết hợp giữa phương diện lí luận này với phương diện lí luận khác. Đó là sử dụng lí luận của Piaget để đánh giá thực trạng thao tác tư duy và sử dụng lí luận của Galperin để phát triển thao tác tư duy cho trẻ trên thực trạng đó.
- Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng và yếu tố tác động đã cung cấp cho giáo viên biện pháp phát triển thao tác tư duy cho trẻ 5 – 6 tuổi người dân tộc Thái thông qua quy trình tác động theo các bước hình thành hành động trí tuệ của P.A.Galperin.
9. Cấu trúc của luận án
Luận án gồm phần mở đầu, ba chương của luận án, phần kết luận, kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và phần phụ lục. Ba chương của luận án như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi.

Chương 2: Tổ chức và phương pháp nghiên cứu thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi.

Chương 3: Thực trạng thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi người dân tộc Thái tỉnh Sơn La.

Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THAO TÁC TƯ DUY
CỦA TRẺ 5 - 6 TUỔI

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề

1.1.1. Các công trình nghiên cứu về tư duy và thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi trên thế giới
1.1.1.1. Các công trình nghiên cứu về tư duy

1.1.1.2. Các công trình nghiên cứu về tư duy và thao tác tư duy
1.1.1.3. Các công trình nghiên cứu về tư duy và thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi

1.1.2. Các công trình nghiên cứu về tư duy và thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi ở Việt Nam

1.1.2.1 Các công trình nghiên cứu về tư duy
1.1.2.2. Các công trình nghiên cứu về tư duy và thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi
1.2. Thao tác tư duy
1.2.1. Tư duy
1.2.1.1 Khái niệm tư duy

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về tư duy của các nhà tâm lí học. Điểm cốt lõi trong các khái niệm mà các nhà tâm lí học đưa ra chính là: Thứ nhất, Tư duy là một hoạt động nhận thức, giống các hoạt động nhận thức khác như cảm giác, tri giác, …nhằm khám phá thế giới. Thứ hai, đối tượng phản ánh không phải là các vật liệu cụ thể như cảm giác, tri giác mà tư duy phản ánh nét chung của các hình ảnh cụ thể có được do cảm giác, tri giác mang lại sau đó khái quát để đưa về các dấu hiệu chung khái quát, bản chất về sự vật hiện tượng. Thứ ba, tư duy sử dụng các thao tác tư duy làm phương tiện. Thứ tư, Tư duy nhằm giải quyết một nhiệm vụ, một tình huống có vấn đề nhất định.

Từ những những vấn đề cốt lõi trong khái niệm tư duy đã xác định ở trên, có thể định nghĩa tư duy như sau: Tư duy là một hoạt động nhận thức, phản ảnh những dấu hiệu chung khái quát, những mối quan hệ, liên hệ có tính quy luật bản chất của các sự vật hiện tượng.
1.2.1.2. Cấu trúc của tư duy
Tư duy cũng gồm hai thành phần:

Thành phần thứ nhất, là đối tượng được phản ánh, chính là những tri thức đã có, những kinh nghiệm đã có, những hình ảnh đã có hay những cảm xúc đã có được thu nạp được qua nhận thức cảm tính và qua hành động và được khái quát hóa tạo ra tri thức mới. Thành phần tri thức này có vai trò cung cấp nguyên vật liệu cho quá trình giải quyết vấn đề của tư duy, nói cách khác đây chính là điều kiện cần thiết của tư duy, nhấn mạnh tầm quan trọng của tri thức I.P.Bolônxxki đã nói “một cái đầu rỗng tuếch không thể lí luận được” [90, tr 205].
Thành phần thứ hai, là phương tiện phản ánh (công cụ và phương thức phản ánh). Công cụ và phương thức phản ánh của tư duy phụ thuộc vào trình độ của tư duy. Ở mức độ thấp, gắn với ở trẻ lứa tuổi mầm non, tư duy được tiến hành bằng cách cắt dán, chắp ghép các hình ảnh được gọi là tư duy trực quan hay còn gọi là tư duy chưa có thao tác. Nhà tâm lí học J.Piaget gọi đây là tư duy tiền thao tác. Ở mức độ tư duy cao hơn, tư duy sử dụng các thao tác trí óc như: Thao tác phân tích, suy luận, so sánh, khái quát hóa, trừu tượng hóa, …Những thao tác này giúp quá trình tiếp thu tri thức và tư duy vận hành hiệu quả hơn.

Trong đề tài này hướng đến việc tìm và xác định thời điểm nào tư duy của trẻ xuất hiện các thao tác. Từ đó giúp các nhà giáo dục có biện pháp giáo dục hiệu quả, giúp tư duy đạt được mức độ trưởng thành.

1.2.2. Thao tác tư duy
1.2.2.1. Khái niệm
Đề tài khai thác khía cạnh thao tác tinh thần của các nhà tâm lí học Liên Xô và thao tác theo quan điểm của J.Piaget và gọi chung là thao tác. Từ đó đưa ra khái niệm về thao tác tư duy như sau: Thao tác tư duy là hành động tinh thần có nguồn gốc từ hành động nhận thức bên ngoài, được chuyển vào trong đầu, được rút gọn và có tính chất đảo ngược, bảo toàn.
1.2.2.2. Phân loại thao tác tư duy

1.2.2.3. Thao tác bảo toàn và đảo ngược trong lí thuyết của J.Piaget

Trong lí thuyết của J.Piaget, bảo toàn và đảo ngược là hai thuộc tính đặc trưng. Tuy nhiên, trong thực tiễn các thuộc tính này được bộ lộ thông qua các hành động bảo toàn và đảo ngược. Vì vậy có thể xem xét bảo toàn và đảo ngược dưới hai góc độ: Thứ nhất: Là đặc trưng để tạo nên thao tác tư duy theo quan niệm của J.Piaget; Thứ hai: Có thể nhìn dưới góc độ triển khai một thao tác tư duy và được thông qua hành động bảo toàn và đảo ngược. Nói cách khác, có thể nhìn nhận bảo toàn và đảo ngược là thao tác bảo toàn và đảo ngược như là một thành phần cấu tạo nên thao tác tư duy.

Luận án này nghiên cứu bảo toàn và đảo ngược ở cả hai góc độ. Vừa là thành phần để tạo nên thao tác tư duy và sự kết hợp của hai thao tác bảo toàn và đảo ngược sẽ tạo nên một trình độ tư duy có thao tác ở trẻ em. Đồng thời nghiên cứu nó như là đặc trưng của thao tác tư duy.
Thao tác bảo toàn
Khái niệm bảo toàn theo J.Piaget: “Bảo toàn là nguyên tắc các lượng giữ nguyên không đổi cho dù biểu hiện bề ngoài của chúng thay đổi” [15].
Các biểu hiện của thao tác bảo toàn: Bảo toàn số lượng; Bảo toàn khối lượng; Bảo toàn độ dài; Bảo toàn không gian; Bảo toàn diện tích

- Thao tác đảo ngược

Biểu hiện của thao tác đảo ngược bao gồm thao tác đảo và nghịch. Đảo là sự đảo lại các đối tượng. Nghịch là theo hai chiều thuận và ngược. Thao tác đảo ngược là dấu hiệu đầu tiên để phân biệt giữa thao tác (hành động tinh thần bên trong) với hành động vật lí, bên ngoài.

1.3. Thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi

1.3.1. Tư duy của trẻ em 5 – 6 tuổi

Từ định nghĩa về tư duy trong phần 1.2.2.1. Có thể đưa ra định nghĩa về tư duy ở trẻ em như sau:

Tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi là hoạt động nhận thức, phản ảnh những dấu hiệu chung, khái quát của sự vật. Từ đó đem lại cho trẻ một biểu tượng mới, một tri thức mới hay một khái niệm về sự vật hiện tượng đó.

1.3.2. Các mức độ tư duy
1.3.3. Thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi

1.3.3.1. Khái niệm thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi

Trong các nghiên cứu của các nhà tâm lí học cả các nhà tâm lí học Liên Xô và tâm lí học phương tây thì đều xác định ở lứa tuổi 5 – 12 tuổi trong tư duy có những đặc trưng cơ bản sau:

+ Các hành động tư duy ở giai đoạn này đều gắn với các sự vậy cụ thể.

+ Giai đoạn này là giai đoạn chuyển tiếp từ giai đoạn chưa có thao tác sang tư duy có thao tác. Vì vậy, về phương diện thống kê sẽ có nhiều em chưa đạt được trình độ tư duy thao tác. Tuy nhiên, có những trẻ đã xuất hiện thao tác tư duy. Có thể đưa ra định nghĩa sau: Thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi (với những trẻ đã có) là thao tác tư duy có đặc trưng là gắn với hành động trên các đối tượng thực, đối tượng cụ thể
Những thao tác tư duy này có tính đảo ngược và bảo toàn. Tuy nhiên, thao tác bảo toàn và đảo ngược chưa đầy đủ và trưởng thành, vẫn phải phụ thuộc các hành động bên ngoài. Vì vậy, tính bảo toàn và đảo ngược ở trẻ giai đoạn này có tính cụ thể.
1.3.4. Sự hình thành thao tác tư duy ở trẻ 5 – 6 tuổi

Sự hình thành các thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi được hình thành theo hai cơ chế: Cơ chế thứ nhất, theo quan điểm của J.Piaget: Thao tác tư duy của trẻ được hình thành từ sự trưởng thành từ các giai đoạn trước, bắt đầu từ sơ cấu giác động, đến tư duy trực giác, rồi tư duy tiền thao tác và tư duy thao tác. Quá trình hình thành và phát triển các cấu trúc nhận thức và tư duy được thực hiện bằng con đường hành động. Cơ chế thứ 2, cơ chế chuyển vào trong theo quy trình của P.A.Galperin. Cơ chế này có những ưu điểm sau:

Thứ nhất, giúp tường minh hóa được logic chuyển vào trong. Vì vậy có thể kiểm soát quá trình đó. Thứ hai, nếu sử dụng đúng đắn và phù hợp cơ chế này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình trưởng thành của tư duy, hoặc giúp trẻ chậm phát triển thao tác tư duy có thể đạt được sự phát triển thao tác tư duy sớm hơn.

Vì vậy, luận án này đặt ra vấn đề hai vấn đề: Thứ nhất, căn cứ vào lí thuyết của J.Piaget nhằm xem xét thực trạng tư duy của trẻ em đạt đến mức độ nào? Đã đạt đến trình độ tư duy thao tác hay chưa? Thứ hai, luận án hướng đến nghiên cứu sử dụng kĩ thuật của Galperin nhằm làm cho sự phát triển thao tác tư duy trở nên tốt hơn hoặc có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển các thao tác tư duy (theo lý thuyết của Piaget).
1.3.5. Mức độ các thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi

Mức độ thao tác tư duy là mức độ chắc chắn và ổn định của trẻ khi thực hiện những bài tập bảo toàn hay đảo ngược. Là khả năng trẻ có thể nhìn thấy cái bất biến của sự vật hiện tượng khi sự vật hiện tượng đó bị đảo ngược hay thay đổi hình dạng bên ngoài.
Đề tài xây dựng ba mức độ thao tác tư duy như sau:

Mức độ 1: Trẻ có thao tác tư duy thực sự, ổn định, chắc chắn: là trẻ có thao tác bảo toàn và đảo ngược đều ở mức độ chắc chắc, ổn định.

Mức độ 2: Thao tác tư duy chưa ổn định. Là trẻ có thao tác bảo toàn và đảo ngược ở mức chưa ổn định hoặc thao tác đảo ngược ở mức ổn định và thao tác bảo toàn ở mức chưa ổn định.

Mức độ 3: Chưa có thao tác tư duy: Trẻ chưa có thao tác bảo toàn và đảo ngược, hoặc trẻ có thao tác đảo ngược ở mức chưa ổn định và chưa có thao tác bảo toàn.

1.3.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến thao tác tư duy của trẻ em

1.3.6.1. Yếu tố chủ quan (Yếu tố tâm lý lứa tuổi – yếu tố cá nhân)

1.3.6.2. Yếu tố khách quan (Môi trường; giáo dục)

Tiểu kết chương 1
Thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi (với những trẻ đã có) là thao tác tư duy có đặc trưng là gắn với hành động trên các đối tượng thực, đối tượng cụ thể. Những thao tác tư duy này có tính đảo ngược và bảo toàn. Thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi dân tộc Thái ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân chủ quan (yếu tố tâm lí) và khách quan (môi trường, giáo dục). Sự hình thành các thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi được hình thành theo hai cơ chế: Theo quan điểm của J.Piaget: Thao tác tư duy của trẻ được hình thành từ sự trưởng thành từ các giai đoạn trước và cơ chế chuyển vào trong theo quy trình của P.A.Galperin.
Chương 2

TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Tổ chức nghiên cứu
2.1.1. Vài nét về địa bàn nghiên cứu

2.1.1.1. Các trường mầm non thuộc khu vực thành thị

2.1.1.2. Các trường mầm non thuộc khu vực nông thôn tỉnh Sơn La

2.1.2. Chọn mẫu khách thể

Bảng 2.1. Tính chất và quy mô mẫu nghiên cứu thực trạng mức độ thao tác tư duy của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi

	Các tiêu chí chọn mẫu
	Số lượng nghiệm thể

	
	Số lượng
	%

	Tổng số
	200
	100

	Theo giới tính
	Nam
	92
	46

	
	Nữ
	108
	54

	Dân tộc
	Thái
	105
	52.5

	
	Kinh (đối chứng)
	95
	47.5

	Địa bàn
	Đô thị
	107
	53.5

	
	Nông thôn
	93
	46.5

	Độ tuổi
	5 tuổi
	104
	52

	
	6 tuổi
	96
	48

	Nghề nghiệp cha mẹ
	Cán bộ
	54
	27

	
	Buôn bán
	56
	28

	
	Nghề tự do
	90
	45


2.1.3. Các giai đoạn nghiên cứu

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu văn bản tài liệu

Hệ thống hóa, phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước về các vấn đề có liên quan đến tư duy và thao tác tư duy ở trẻ em. Từ đó chỉ ra những vấn đề tồn tại trong các công trình này để tiếp tục nghiên cứu; xác định khái niệm công cụ như: khái niệm về tư duy, thao tác tư duy; các biểu hiện mức độ của tư duy; những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thao tác tư duy ở trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi người dân tộc Thái.
2.2.2. Phương pháp quan sát

- Quan sát thái độ khi trả lời câu hỏi của trẻ trong quá trình trẻ tham gia trắc nghiệm quan sát giúp người nghiên cứu có thêm căn cứ đánh giá mức độ thao tác tư duy của trẻ.

- Quan sát độ thành thục của thao tác và tốc độ thao tác cũng như thái độ khi trả lời trong trắc nghiệm hành động.

- Quan sát hoạt động của trẻ, nhà trường và gia đình, thu thập thêm thông tin về trẻ
2.2.3. Phương pháp chuyên gia
Xin ý kiến những nhà chuyên môn về các vấn đề nghiên cứu của đề tài

2.2.4. Phương pháp trắc nghiệm

Sử dụng những bài tập trắc nghiệm của J.Piaget nhằm đánh giá thực trạng thao tác bảo toàn và đảo ngược của trẻ 5 – 6 tuổi.

2.2.5. Phương pháp đàm thoại
Đàm thoại trong khi trắc nghiệm, đàm thoại với trẻ để tìm hiểu đặc điểm tâm lí nhằm thu thập thêm thông tin làm cơ sở đánh giá trẻ.

2.2.6. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
Sử dụng hu thập thông tin về các yếu tố ảnh hưởng tới thao tác tư duy của trẻ. Đặc biệt ảnh hưởng của môi trường gia đình và nhà trường có tạo điều kiện cho trẻ hoạt động không? Nội dung hoạt động là gì? phương pháp giáo dục như thế nào?
2.2.7. Phương pháp thực nghiệm
2.2.7.1. Thực nghiệm phát hiện

Tổ chức cho trẻ tiến hành các thao tác bảo toàn và đảo ngược trên các đồ vật không theo một logic, chủ yếu cho trẻ tự làm (Nghiệm viên chỉ định hướng chung). Mẫu nghiệm thể là trẻ có thao tác bảo toàn và đảo ngược ở mức 2 và mức 3 (loại bỏ những trẻ có thao tác ở mức 1) trong lần trắc nghiệm quan sát. Từ đó đánh giá vai trò của hành động với thao tác tư duy của trẻ.

2.2.7.2. Thực nghiệm hình thành thao tác bảo toàn và đảo ngược theo quy trình của P.A. Galperin

Thực nghiệm được tiến hành cho trẻ thực hiện hành động xuôi và ngay lập tức cho trẻ tiến hành hành động ngược tại một thời điểm theo qui trình của P.A. Galperin. nhằm khẳng định tính hiệu quả của quy trình với sự phát triển thao tác tư duy cho trẻ.
2.2.8. Phương pháp xử lí số liệu

Đề tài có sử dụng toán thống kê để xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS để xử lý các dữ kiện thu được phục vụ cho việc phân tích số liệu trong quá trình nghiên cứu nhằm xử lý các số liệu thu được từ việc khảo sát thực trạng và sau thực nghiệm.
2.3. Thang đo và tiêu chí đánh giá mức độ thao tác tư duy của trẻ 5 - 6 tuổi
Mức 1: Thao tác tư duy ổn định, chắc chắn: Trẻ có cả thao tác đảo ngược và bảo toàn ở mức 1.

Mức 2: Thao tác tư duy không ổn định, chắc chắn: Ở mức này có hai trường hợp: Trường hợp 1: Trẻ có thao tác bảo toàn và đảo ngược đều đạt mức 2; Trường hợp 2 là trẻ có thao tác đảo ngược mức 1, thao tác bảo toàn mức 2.

Mức độ 3: Chưa có thao tác tư duy: Trẻ có thao tác đảo ngược và bảo toàn ở mức 3 hoặc trẻ có thao tác đảo ngược mức 2 bảo toàn mức 3.
Tiểu kết chương 2

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp nghiên cứu văn bản, tài liệu; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp quan sát; Phương pháp trắc nghiệm; Phương pháp đàm thoại; Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi; Phương pháp thực nghiệm và phương pháp xử lí số liệu. Trong những phương pháp trên phương pháp trắc nghiệm và thực nghiệm được coi là phương pháp chính của luận án. Các số liệu thu được xử lý theo phương pháp định lượng và định tính một cách khoa học và tường minh với sự hỗ trợ của phần mền xử lý số liệu SPSS
Chương 3

THỰC TRẠNG THAO TÁC TƯ DUY CỦA TRẺ 5 – 6 TUỔI
NGƯỜI DÂN TỘC THÁI TỈNH SƠN LA

3.1. Thực trạng mức độ thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi người dân tộc Thái tỉnh Sơn La

3.1.1. Đánh giá chung về thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi người dân tộc Thái

Sau khi tiến hành điều tra khảo sát thực tiễn về thao tác tư duy của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi, chúng tôi sử dụng phần mềm SPSS để xử lý số liệu. Kết quả được thể hiện trong biểu đồ và bảng số liệu dưới đây:
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Biểu đồ 3.1. Mức độ thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi (n = 200)

Bảng 3.1. Mức độ thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi người dân tộc Thái

	Biểu hiện
	Thái (n = 105)
	Kinh (n = 95)

	
	Mức độ
	Mức độ

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Bảo toàn
	7
	6.7
	18
	17.1
	80
	76.2
	10
	10.5
	10
	10.5
	75
	78.9

	Đảo ngược
	11
	10.5
	12
	11.4
	82
	78.1
	17
	17.9
	12
	12.6
	66
	69.5

	Tư duy
	7
	6.7
	10
	9.5
	88
	83.8
	10
	10.5
	5
	5.3
	80
	84.2


Nhìn vào biểu đồ trên có thể rút ra một vài đánh giá chung về thao tác tư duy của trẻ như sau:

Thứ nhất, thao tác tư duy ở trẻ mức 1 chiếm tỷ lệ không nhiều. Chỉ có 8.5% số trẻ được nghiên cứu có thao tác tư duy mức 1; số trẻ có thao tác tư duy mức 2 đạt 7.5%; số trẻ chưa có thao tác tư duy (mức 3) là 84%. Như vậy có thể thấy đa số các nghiệm thể chúng tôi tiến hành trắc nghiệm quan sát chưa có thao tác tư duy
Thứ hai, Có sự chênh lệch giữa thao tác đảo ngược và thao tác bảo toàn. Thao tác đảo ngược dễ hơn thao tác bảo toàn. Điều này được thể hiện ở kết quả nghiên cứu. Trẻ có thao tác đảo ngược mức 1 đạt 14% nhưng thao tác bảo toàn chỉ đạt 8.5%. Như vậy, có thể thấy trẻ dễ hình thành thao tác đảo ngược hơn thao tác bảo toàn.

Thứ ba, ở cả thao tác bảo toàn, thao tác đảo ngược và thao tác tư duy của trẻ dân tộc Thái ở mức 1 thấp hơn so với dân tộc Kinh. Tuy nhiên, ở mức 2 (mức thao tác tư duy không ổn định) ở dân tộc Thái lại có xu hướng cao hơn dân tộc Kinh.

Tóm lại: Nhìn chung, trẻ 5 – 6 tuổi nói chung và dân tộc Thái tại tỉnh Sơn La chưa có thao tác tư duy theo đúng nghĩa. Có sự không đồng đều ở các mức độ thao tác tư duy. Để tìm hiểu nguyên nhân của sự không đồng đều chúng tôi cũng đã tiến hành điều tra và phân tích kết quả trên cách phương diện so sánh về giới tính, địa bàn và đặc điểm tâm lí.
3.1.2. Biểu hiện về thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi người dân tộc Thái

3.1.2.1. Đánh giá chung về biểu hiện của thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi người dân tộc Thái

* Đánh giá chung về biểu hiện của thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi.

Bảng 3.2. Mức độ biểu hiện tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi

	Biểu hiện
	Mức độ

	
	I
	II
	III

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Số lượng
	53
	26.5
	46
	23
	101
	50.5

	Khối lượng
	19
	9.5
	45
	22.5
	136
	68

	Độ dài
	28
	14
	40
	20
	132
	66

	Không gian
	31
	15.5
	47
	23.5
	122
	61

	Diện tích
	7
	3.5
	19
	9.5
	174
	87

	Thuận
	63
	31.5
	49
	24.5
	88
	44

	Nghịch
	43
	21.5
	40
	20
	117
	58.5


Kết quả ở bảng 3.2 cho thấy đã có một tỷ lệ nhỏ trẻ 5 – 6 tuổi có thao tác bảo toàn và đảo ngược ở mức độ 1. Mặc dù, chiếm tỉ lệ không cao, nhưng điều này cũng đã chứng tỏ rằng trẻ 5 – 6 tuổi đã bắt đầu có thao tác tư duy.

Những trẻ có thao tác tư duy ở mức 1, luôn trả lời đúng ngay ở lần quan sát đầu tiên (chưa có sự gợi ý của giáo viên) và khẳng định ngay câu trả lời của mình, đồng thời giải thích một cách rõ ràng, logic cho câu trả lời. Những trẻ hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng của tri giác. Trẻ linh hoạt trong tư duy và không bị chi phối ảnh hưởng bởi sự dẫn dắt của nghiệm viên, trẻ cũng không bị hình ảnh tri giác tác động làm thay đổi câu trả lời. Trẻ đã nhìn thấy được quy luật, bản chất của sự việc, nhìn thấy sự không thay đổi về số lượng, khối lượng, độ dài trong sự biến đổi trong các hình thái khác nhau của sự vật.

* Đánh giá về biểu hiện của thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi dân tộc Thái

Bảng 3.3. Mức độ biểu hiện thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi dân tộc Thái

	Biểu hiện
	Kinh (n = 95)
	Thái (n = 105)

	
	Mức độ
	Mức độ

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Số lượng
	30
	31.6
	26
	33.2
	39
	41.1
	24
	22.9
	19
	18.1
	62
	59.0

	Khối lượng
	10
	10.5
	24
	11.1
	61
	64.2
	9
	8.6
	21
	20.0
	75
	71.4

	Độ dài
	16
	16.8
	19
	17.7
	60
	63.2
	12
	11.4
	21
	20.0
	72
	68.6

	Không gian
	13
	13.7
	24
	14.4
	58
	61.1
	18
	17.1
	23
	21.9
	64
	61.0

	Diện tích
	2
	2.1
	7
	2.2
	86
	90.5
	5
	4.8
	9
	8.6
	91
	86.7

	Thuận
	32
	33.7
	24
	22.9
	39
	37.1
	31
	29.5
	25
	23.8
	49
	46.7

	Nghịch
	23
	24.2
	20
	19.0
	52
	49.5
	17
	16.2
	24
	22.9
	64
	61.0


Xét các biểu hiện thao tác bảo toàn và đảo ngược qua quan sát của trẻ dân tộc Kinh và trẻ dân tộc Thái thì bảo toàn số lượng ở mức 1 có tỉ lệ cao nhất (31.6% và 22.9%), bảo toàn có tỉ lệ thấp nhất là bảo toàn diện tích (2.1% và 4.8%). Điều này là hoàn toàn phù hợp với những nhận định ở phần đánh giá chung về thực trạng thao tác bảo toàn qua quan sát của trẻ 5-6 tuổi. Kết quả kiểm định T – Test cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về trung bình thao tác bảo toàn và đảo ngược của trẻ có dân tộc khác nhau.

3.1.2.2. Đánh giá biểu hiện thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi dân tộc Thái theo địa bàn cư trú
* Đánh giá biểu hiện thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi theo địa bàn cư trú

Bảng 3.4. Biểu hiện thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi theo địa bàn cư trú

	Biểu hiện
	Thành thị (n = 107)
	Nông thôn (n = 93)

	
	Mức độ
	Mức độ

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Số lượng
	34
	31.8
	21
	19.6
	52
	48.6
	19
	21.5
	25
	25.8
	49
	52.7

	Khối lượng
	13
	12.1
	26
	24.3
	68
	63.6
	6
	6.5
	19
	20.4
	68
	73.1

	Độ dài
	18
	16.8
	26
	24.3
	63
	58.9
	10
	10.8
	14
	15.1
	69
	74.2

	Không gian
	24
	22.4
	25
	23.4
	58
	54.2
	7
	12.9
	22
	21.5
	64
	68.8

	Diện tích
	4
	3.7
	15
	14.0
	88
	82.2
	3
	3.2
	4
	4.3
	86
	92.5

	Thuận
	42
	39.3
	29
	27.1
	36
	33.6
	21
	22.6
	20
	18.7
	52
	48.6

	Nghịch
	32
	29.9
	25
	23.4
	50
	46.7
	8
	8.6
	19
	17.8
	66
	61.7


Thứ nhất: Có sự chênh lệch khá lớn về thao tác bảo toàn và đảo ngược ở mức 1 giữa hai địa bàn nông thôn và thành thị

Thứ hai, Có sự chênh lệch khá lớn về mức 1 giữa các thao tác bảo toàn số lượng, khối lượng và độ dài giữa nông thôn và thành thị. Không có sự khác biệt lớn giữa thao tác bảo toàn không gian giữa hai khu vực nông thôn và thành thị.
Thứ ba, Trẻ sống ở khu vực thành thị và nông thôn có thao tác Thuận tốt hơn thao tác Nghịch. Cụ thể: thao tác Thuận ở mức 1 là 39.3% và 22.6%. Trong khi đó thao tác nghịch ở mức 1 là 22.9% và 8.6%. Đối với trẻ sống ở khu vực thành thị có thao tác đảo ngược (Cả thuận và nghịch) tốt hơn so với trẻ ở nông thôn
* Đánh giá biểu hiện thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi dân tộc Thái theo địa bàn cư trú

Mối quan hệ giữa yếu tố dân tộc và địa bàn cư trú ở các nhóm trẻ được biểu hiện ở bảng sau:

Bảng 3.5. Biểu hiện thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi dân tộc Thái theo khu vực cư trú (tính theo%)

	Biểu hiện
	Thành thị (107)
	Nông thôn (93)

	
	Kinh (50)
	Thái (57)
	Kinh (45)
	Thái (48)

	
	Mức độ
	Mức độ
	Mức độ
	Mức độ

	
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	Số lượng
	36
	22.9
	44.1
	28.1
	17.5
	54.4
	28.9
	35.6
	16
	14.6
	16.7
	68.8

	Khối lượng
	16
	29.8
	62.2
	8.8
	21.1
	70.2
	8.9
	22.2
	35.6
	4.2
	18.8
	77.1

	Độ dài
	20
	31.3
	56.8
	14.0
	19.3
	66.7
	15.6
	17.8
	68.9
	6.3
	12.5
	81.3

	Không gian
	26
	29.2
	51.1
	19.3
	19.3
	61.4
	11.1
	31.1
	66.7
	4.2
	16.7
	79.2

	Diện tích
	4
	16.0
	81.6
	3.5
	12.3
	84.2
	6.7
	8.9
	57.8
	0.0
	0.0
	100.0

	Thuận
	40
	32
	28
	33.3
	26.3
	40.4
	28.9
	20
	51.1
	22.9
	18.8
	58.3

	Nghịch
	24
	24
	52
	15.8
	26.3
	62.2
	15.6
	15.6
	68.7
	8.3
	12.5
	79.2


Nhìn vào bảng trên, có thể thấy, trẻ dân tộc Thái ở thành phố có mức thao tác tư duy ở tất cả các biểu hiện cao hơn rất nhiều so với trẻ dân tộc Thái ở nông thôn. Điều này cũng được phản ánh trong đánh giá chung về trẻ được điều tra (cả dân tộc Thái và Kinh) ở phần trên. Tuy nhiên, khi xét trong mối quan hệ giữa dân tộc và địa bàn cư trú tới mức độ thao tác tư duy của trẻ thì có sự khác biệt: Gần như không có sự khác biệt đáng kể giữa trẻ dân tộc Thái và trẻ dân tộc Kinh trên địa bàn thành phố nhưng có sự chênh lệch giữa trẻ dân tộc Thái và trẻ dân tộc Kinh ở nông thôn. Điều này có thể giải thích là do sự cản trở của ngôn ngữ, văn hóa gia đình của trẻ dân tộc Thái khu vực nông thôn.

3.1.2.3. Đánh giá biểu hiện thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi dân tộc Thái theo giới tính
* Đánh giá biểu hiện thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi theo giới

Bảng 3.6. Biểu hiện thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi theo giới

	Biểu hiện
	Nam (n = 92)
	Nữ (n = 108)

	
	Mức độ
	Mức độ

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Số lượng
	27
	29.3
	18
	31.9
	47
	51.1
	27
	25.0
	27
	25.0
	54
	50.0

	Khối lượng
	11
	12.0
	22
	13.0
	59
	64.1
	8
	7.4
	23
	21.3
	77
	71.3

	Độ dài
	15
	16.3
	16
	17.7
	61
	66.3
	13
	12.0
	24
	22.2
	71
	65.7

	Không gian
	15
	16.3
	24
	17.7
	53
	57.6
	16
	14.8
	23
	21.3
	69
	63.9

	Diện tích
	5
	5.4
	8
	5.9
	79
	85.9
	2
	1.9
	8
	7.4
	98
	90.7

	Thuận
	34
	37.0
	24
	26.1
	34
	37.0
	29
	26.9
	25
	27.2
	54
	58.7

	Nghịch
	19
	20.7
	19
	20.7
	54
	58.7
	21
	19.4
	25
	27.2
	62
	67.4


Xét mức độ 1 thao tác bảo toàn của cả trẻ nam và nữ thì bảo toàn tốt nhất là bảo toàn về số lượng, tiếp đến bảo toàn về độ dài và không gian và cuối cùng là bảo toàn diện tích. Với thao tác thao tác Thuận ở trẻ nam, mức độ 1 tỉ lệ đạt được cao hơn so với trẻ nữ, tuy nhiên với thao tác nghịch trẻ nữ lại có tỉ lệ cao hơn. Tuy nhiên, kết quả kiểm định T – Test cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về trung bình thao tác bảo toàn giữa trẻ Nam và trẻ Nữ.

* Đánh giá biểu hiện thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi dân tộc Thái theo giới

Bảng 3.7. Biểu hiện mức độ thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi dân tộc Thái theo giới
	Biểu hiện
	Nam (92)
	Nữ (108)

	
	Kinh (45)
	Thái (47)
	Kinh (50)
	Thái (58)

	
	Mức độ
	Mức độ
	Mức độ
	Mức độ

	
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	Số lượng
	33.3
	26.7
	40
	25.5
	12.8
	61.7
	32
	30
	38
	19
	20.7
	60.3

	Khối lượng
	17.8
	28.9
	53.3
	6.4
	19.2
	74.5
	8
	22
	70
	6.9
	20.7
	72.4

	Độ dài
	22.2
	13.3
	64.4
	10.6
	21.3
	68.1
	10
	30
	60
	13.8
	15.5
	70.7

	Không gian
	22.3
	24.4
	53.3
	10.6
	27.7
	61.7
	16
	18
	66
	13.8
	24.1
	62.1

	Diện tích
	8.9
	8.9
	82.2
	2.1
	8.5
	89.4
	2
	10
	88
	1.7
	5.2
	9.3

	Thuận
	35.6
	31.1
	33.3
	38.2
	21.3
	40.4
	34
	22
	44
	20.7
	24.1
	55.2

	Nghịch
	8.9
	22.2
	48.9
	12.8
	19.1
	68.1
	28
	26
	46
	12.1
	20.7
	67.2


Bảng 3.7 cho thấy thấy tỷ lệ trẻ nam dân tộc Thái có biểu hiện thao tác tư duy ở mức 1 có xu hướng cao hơn trẻ nữ ở các thao tác số lượng, diện tích và thuận, nghịch. Tuy nhiên, trẻ nữ dân tộc Thái lại có biểu hiện thao tác bảo toàn khối lượng, độ dài và không gian tốt hơn so với trẻ nam. Điều này có sự khác biệt so với dân tộc Kinh: Trẻ nam dân tộc kinh có thao tác bảo toàn số lượng, khối lượng, độ dài và không gian cao hơn trẻ nữ, trẻ nữ dân tộc thái có thao tác đảo ngược tốt hơn dân tộc kinh. Như vậy có thể thấy với dân tộc Kinh thì trẻ nam có xu hướng bảo toàn tốt hơn và đảo ngược kém hơn nữ. Với dân tộc thái thì trẻ nam lại có xu hướng đảo ngược tốt hơn bảo toàn kém hơn nữ. Tuy nhiên, sự khác biệt về giới của nhóm trẻ được nghiên cứu và nhóm trẻ dân tộc Thái hay dân tộc Kinh là không đáng kể.

3.1.2.4. Đánh giá biểu hiện thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi theo nghề nghiệp cha mẹ
Bảng 3.8. Biểu hiện thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi 
theo nghề nghiệp cha mẹ

	Biểu hiện
	Công chức/viên chức (n = 63)
	Tự do (n = 63)
	Buôn bán (n = 74)

	
	Mức độ
	Mức độ
	Mức độ

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Số lượng
	23
	36.5
	17
	27.0
	23
	36.5
	16
	33.3
	15
	23.8
	32
	50.8
	15
	20.3
	13
	17.6
	46
	62.2

	Khối lượng
	11
	17.5
	19
	30.2
	33
	52.4
	5
	9.6
	11
	17.5
	47
	74.6
	3
	4.1
	15
	20.3
	56
	75.7

	Ðộ dài
	17
	27.0
	14
	22.2
	32
	50.8
	7
	13.7
	12
	19.0
	44
	69.8
	4
	5.4
	14
	18.9
	56
	75.7

	Không gian
	12
	19.0
	18
	28.6
	33
	52.4
	7
	14.9
	16
	25.4
	40
	63.5
	12
	16.2
	13
	17.6
	49
	66.2

	Diện tích
	4
	6.3
	11
	17.5
	48
	76.2
	3
	5.1
	4
	6.3
	56
	88.9
	0
	0.0
	1
	1.4
	73
	98.6

	Thuận
	26
	41.3
	16
	25.4
	21
	33.3
	17
	27
	18
	28.6
	28
	44.4
	20
	27
	15
	20.3
	39
	52.7

	Nghịch
	16
	25.4
	8
	12.7
	39
	61.9
	12
	19.1
	20
	31.8
	31
	49.2
	12
	16.2
	16
	21.6
	46
	62.2


Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về trung bình thao tác bảo toàn và đảo ngược của trẻ 5 – 6 tuổi (cả dân tộc Kinh và dân tộc Thái) có bố mẹ làm những nghề nghiệp khác nhau. Cụ thể: Những trẻ có cha mẹ làm cán bộ có thao tác bảo toàn và đảo ngược tốt hơn so với những trẻ có cha mẹ làm nghề tự do và buôn bán.

3.1.3. Mối tương quan giữa thao tác bảo toàn và thao tác đảo ngược của trẻ 5 – 6 tuổi

Để xác định các mối quan hệ tuyến tính giữa các biến thao tác bảo toàn và đảo ngược, tác giả xây dựng ma trận tương quan cho 2 thao tác này. Kết quả như sau:

Kết quả xác định hệ số tương quan cho thấy có tương quan giữa thao tác tư duy bảo toàn và thao tác tư duy đảo ngược. Cụ thể: Tương quan giữa biến “Thao tác bảo toàn” và “Thao tác đảo ngược” là 0.280 (với mức ý nghĩa thống kê sig = 0.00 < 0.05).

3.2. Yếu tố ảnh hưởng đến thao tác tư duy của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi

Để xác định mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố đến thao tác tư duy của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại tỉnh Sơn La, nghiên cứu đã thực hiện khảo sát trên 53 cán bộ quản lý, giáo viên đang trực tiếp quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục Mầm non trên địa bàn. Kết quả khảo sát thể hiện như sau:

Bảng 3.11. Đánh giá của cán bộ, giáo viên về các yếu tố ảnh hưởng đến thao tác tư duy của trẻ

	Các yếu tố
	Mức độ ảnh hưởng
	[image: image2.wmf]X


	Thứ bậc

	
	Ít ảnh hưởng
	Bình thường
	Ảnh hưởng
	
	

	Yếu tố tâm lý cá nhân trẻ
	0
	11
	42
	2.79
	1

	Dân tộc
	16
	28
	9
	1.87
	5

	Môi trường giáo dục trẻ
	7
	13
	33
	2.49
	2

	Địa bàn cư trú
	4
	21
	28
	2.45
	3

	Nghề nghiệp của cha mẹ trẻ
	5
	41
	7
	2.04
	4

	Yếu tố khác
	16
	30
	7
	1.83
	6


Kết quả khảo sát cho thấy, yếu tố tâm lý cá nhân trẻ được đánh giá là ảnh hưởng nhất đến thao tác tư duy của trẻ ([image: image3.wmf]X

=2.79). Từ kết quả nghiên cứu lý thuyết và phân tích nhân tố ở trên đã xác định được 3 nhân tố trong yếu tố tâm lý cá nhân ảnh hưởng tới thao tác tư duy, đó là: Biểu tượng; Ngôn ngữ; Hành động. Trong đó yếu tố hành động của trẻ có ảnh hưởng mạnh nhất đến sự hình thành và phát triển các thao tác tư duy của trẻ. Đây là cơ sở vững chắc để chúng tôi tiến hành thực nghiệm hành động và thực nghiệm hành động theo quy trình của Galperin.

3.3. Kết quả thực nghiệm phát triển thao tác tư duy của trẻ người dân tộc Thái 5 – 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Sơn La
3.3.1. Cơ sở lựa chọn biện pháp thực nghiệm

3.3.2. Kết quả thực nghiệm

3.3.2.1. Kết quả thực nghiệm phát hiện (cho trẻ hành động)

a. Đánh giá chung
* Đánh giá mức độ thao tác tư duy qua hành động của trẻ 5 – 6 tuổi
Sau khi tiến hành loại bỏ những mẫu đạt mức 1 ở lần trắc nghiệm quan sát, chúng tôi tiến hành cho trẻ hành động. Kết quả được thể hiện trong những bảng số liệu sau:
Bảng 3.15. Mức độ thao tác tư duy của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi thông thực nghiệm hành động của trẻ

	Thao tác
	Loại
	Mức độ

	
	
	1
	2
	3

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Bảo toàn
	Số lượng (n = 146)
	43
	29.5
	25
	17.1
	78
	53.4

	
	Khối lượng (n = 181)
	16
	8.8
	49
	27.1
	116
	64.1

	
	Độ dài (n =172)
	30
	17.8
	43
	25.4
	96
	56.8

	
	Không gian (n = 169)
	32
	18.9
	39
	23.1
	98
	58

	
	Diện tích (n = 193)
	5
	2.6
	20
	10.4
	168
	87

	Đảo ngược
	Thuận (gộp) (n = 137)
	34
	24.8
	25
	18.2
	78
	56.9

	
	Nghịch (tách) (n = 168)
	26
	15.4
	37
	22
	105
	62.5


Nhận xét:
Thứ nhất: Việc được trực tiếp hành động đã làm xuất hiện thêm một tỷ lệ đáng kể số trẻ có thao tác tư duy ở mức 1. Có thể thấy, nếu cho trẻ hành động thì mức độ thao tác tư duy của trẻ có xu hướng tăng lên. Điều này chứng tỏ hành động có một ý nghĩa đặc biệt giúp trẻ tăng mức độ thao tác tư duy.
Thứ hai: Trong kết quả khảo sát có thể thấy vai trò của hành động với các loại thao tác ổn định như nhau. Vì những loại thao tác nào trong lần trắc nghiệm quan sát đạt tỷ lệ cao thì trong trắc nghiệm hành động cũng đạt tỷ lệ cao tương ứng, nhất là đối với thao tác bảo toàn độ dài, bảo toàn khối lượng và diện tích.
Thứ ba: Có một số ít nghiệm thể khi làm trắc nghiệm hành động thì mức độ thao tác tư duy lại giảm hơn so với lần trắc nghiệm quan sát. Tuy nhiên những trẻ này đều nằm trong nhóm trẻ có mức độ 2 – thao tác không ổn định và số lượng trẻ giảm mức độ thao tác khi trắc nghiệm hành động là không đáng kể.

* Đánh giá mức độ thao tác tư duy qua hành động của trẻ 5 – 6 tuổi người dân tộc Thái

Bảng 3.16. Mức độ thao tác tư duy qua hành động của trẻ 5 – 6 tuổi 
người dân tộc Thái

	Biểu hiện
	Kinh
	Thái

	
	Mức độ
	Mức độ

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Số lượng
	19
	28.8
	16
	24.2
	31
	47
	24
	30
	9
	11.2
	47
	58.8

	Khối lượng
	5
	6.0
	28
	33.3
	51
	60.7
	11
	11.2
	22
	22.4
	65
	66.4

	Độ dài
	16
	20.8
	22
	28.6
	39
	50.6
	14
	15.2
	21
	22.8
	57
	62.0

	Không gian
	13
	16.9
	22
	28.6
	42
	54.5
	19
	20.6
	17
	18.5
	56
	60.9

	Diện tích
	2
	2.2
	7
	7.8
	81
	90
	3
	2.9
	13
	12.6
	87
	84.5

	Thuận
	14
	26.7
	14
	14.7
	34
	58.7
	20
	22.6
	11
	22.6
	44
	54.8

	Nghịch
	12
	15.2
	17
	21.7
	47
	63
	14
	15.8
	20
	22.4
	58
	61.8


Khi cho trẻ hành động, các biểu hiện của thao tác bảo toàn và đảo ngược của trẻ dân tộc Kinh và dân tộc Thái đều có xu hương tăng lên ở cả 1 và mức 2. Riêng trẻ dân tộc Thái có tỉ lệ bảo toàn ở mức 1 cao hơn so với trẻ dân tộc Kinh. Kết quả kiểm định cho thấy, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về thao tác bảo toàn đảo ngược qua hành động của trẻ với dân tộc khác nhau. Tức là, mặc dù có sự chênh lệch về tỉ lệ % ở một số mức độ bảo toàn thao tác thuận, nghịch, nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê giữa trẻ dân tộc Kinh và trẻ dân tộc Thái về thao tác tư duy qua hành động xét theo dân tộc.
b. Phân tích thao tác tư duy qua hành động của trẻ 5 – 6 tuổi theo các tiêu chí: địa bàn, giới và nghề nghiệp cha mẹ

* Đánh giá thao tác tư duy qua hành động của trẻ theo địa bàn cư trú

- Thao tác tư duy qua hành động của trẻ 5 – 6 tuổi theo địa bàn

Bảng 3.17. Mức độ biểu hiện thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi qua hành động theo địa bàn cư trú

	Biểu hiện
	Thành thị
	Nông thôn

	
	Mức độ
	Mức độ

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Số lượng
	24
	25.8
	11
	11.9
	38
	63.3
	19
	26
	14
	19.2
	40
	54.8

	Khối lượng
	12
	12.8
	26
	27.6
	56
	59.6
	4
	4.6
	24
	27.2
	60
	68.2

	Độ dài
	18
	21.7
	25
	30.1
	40
	48.2
	12
	14.5
	15
	18.1
	56
	67.5

	Không gian
	14
	16.9
	25
	30.1
	44
	53
	18
	20.9
	14
	16.2
	54
	62.9

	Diện tích
	4
	3.9
	16
	15.5
	83
	80.6
	1
	1.1
	4
	4.4
	85
	94.5

	Thuận
	22
	37.9
	12
	20.7
	34
	41.4
	12
	17.4
	13
	18.8
	44
	63.8

	Nghịch
	15
	17.4
	30
	34.9
	41
	47.7
	11
	13.4
	7
	8.5
	64
	78


Khi cho trẻ hành động, thao tác bảo toàn của trẻ sống ở khu vực thành thị và nông thôn đạt mức 1và mức 2 đều có xu hướng tăng lên. Kết quả kiểm định Independent Samples T- Test ở các thao tác bảo toàn giữa trẻ ở khu vực nông thôn và trẻ ở khu vực thành thị cho thấy mặc dù không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về trung bình thao tác bảo toàn khối lượng, không gian, số lượng của trẻ ở địa bàn khác nhau. Tuy nhiên, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về trung bình Thao tác bảo toàn diện tích và độ dài và thao tác đảo ngược qua hành động của trẻ ở địa bàn khác nhau. Nhóm trẻ ở thành thị có thao tác đảo ngược qua hành động tốt hơn nhóm trẻ ở nông thôn.

- Thao tác tư duy qua hành động của trẻ 5 – 6 tuổi dân tộc Thái theo địa bàn

Bảng 3.18. Mức độ biểu hiện thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi dân tộc Thái qua hành động theo địa bàn (tính theo %)

	Biểu hiện
	Thành thị
	Nông thôn

	
	Kinh
	Thái
	Kinh
	Thái

	
	T
	Mức độ
	T
	Mức độ
	T
	Mức độ
	T
	Mức độ

	
	
	I
	II
	III
	
	I
	II
	III
	
	I
	II
	III
	
	I
	II
	III

	SL
	34
	26.5
	20.6
	52.9
	39
	38.5
	10.3
	51.3
	32
	31.3
	28.1
	40.6
	41
	22
	12.2
	65.8

	KL
	42
	9.5
	33.3
	57.2
	52
	15.4
	23.1
	61.5
	42
	2.4
	33.3
	64.3
	46
	6.5
	21.7
	71.7

	ĐD
	37
	18.9
	35.1
	46
	46
	21.7
	28.3
	50
	40
	20
	25
	55
	46
	10.9
	15.2
	73.9

	KG
	37
	13.5
	29.7
	56.8
	46
	19.6
	30.4
	50
	40
	20
	27.5
	52.5
	46
	21.7
	6.5
	71.7

	DT
	48
	4.2
	14.6
	81.3
	55
	3.6
	16.4
	80
	42
	0
	0
	100
	48
	2.1
	8.3
	89.6

	Thuận
	30
	26.7
	26.7
	46.7
	38
	36.8
	10.5
	52.6
	32
	18.8
	18.8
	62.5
	37
	16.2
	18.9
	64.9

	Nghịch
	38
	18.4
	36.8
	44.7
	48
	16.7
	33.3
	50
	38
	13.2
	7.9
	78.9
	44
	13.6
	9.1
	77.3


Ghi chú: SL: Số lượng; KL: Khối lượng; ĐD: Độ dài; KG: Không gian; DT: Diện tích. T: Tổng (số lượng trẻ tham gia thực nghiệm hành động)

Nhìn vào bảng 3.18 có thể thấy cùng là dân tộc Thái nhưng biểu hiện thao tác tư duy sau khi được hành động của trẻ ở địa bàn thành thị cao hơn rất nhiều so với vùng nông thôn. Trong lần trắc nghiệm quan sát đã đi đến kết luận đó là: gần như không có sự khác biệt về dân tộc trong thao tác tư duy của trẻ ở địa bàn thành phố. Nhưng ở địa bàn nông thôn thì thao tác tư duy của trẻ dân tộc Kinh cao hơn trẻ dân tộc Thái. Trong trắc nghiệm hành động trẻ dân tộc Thái cả nông thôn và thành phố có xu hướng cao so với trẻ dân tộc Kinh so với lần trắc nghiệm quan sát. Mặc dù sự chênh lệch không đáng kể nhưng điều này cho thấy, khi được hành động thì trẻ dân tộc Thái có khả năng phát triển thao tác tư duy tốt hơn.

* Đánh giá biểu hiện thao tác tư duy qua hành động của trẻ theo giới tính

- Thao tác tư duy qua hành động của trẻ 5 – 6 tuổi theo giới

Bảng 3.19. Thao tác tư duy qua hành động của trẻ 5 – 6 tuổi theo giới tính

	Biểu hiện
	Nam
	Nữ

	
	Mức độ
	Mức độ

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Số lượng
	18
	26.9
	10
	14.9
	39
	58.2
	25
	31.6
	15
	19
	39
	49.4

	Khối lượng
	6
	7.3
	27
	23.9
	49
	59.8
	10
	10
	23
	23
	67
	67

	Độ dài
	17
	21.8
	16
	20.5
	45
	57.7
	13
	14.3
	27
	29.7
	51
	56

	Không gian
	13
	16.7
	18
	23.1
	47
	60.3
	19
	20.9
	21
	23.1
	51
	56

	Diện tích
	3
	3.4
	9
	10.2
	76
	86.4
	2
	1.9
	11
	10.5
	92
	87.6

	Thuận
	17
	28.3
	12
	20.0
	31
	51.7
	17
	22.1
	13
	16.9
	47
	61

	Nghịch
	12
	16
	12
	16
	51
	68
	14
	15.1
	25
	26.9
	54
	58.1


Trẻ Nam và trẻ Nữ sau khi được hành động thì thao tác bảo toàn co xu hướng tăng lên ở tất cả các biểu hiện của tư duy. Kết quả kiểm định cho thấy, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về trung bình thao tác đảo ngược và bảo toàn qua hành động của trẻ với giới tính khác nhau.

- Thao tác bảo toàn tư duy qua hành động của trẻ 5 – 6 tuổi dân tộc Thái theo giới

Bảng 3.20. Thao tác tư duy qua hành động của trẻ 5 – 6 tuổi dân tộc Thái theo giới tính

	Biểu hiện
	Nam
	Nữ

	
	Kinh
	Thái
	Kinh
	Thái

	
	T
	Mức độ
	T
	Mức độ
	T
	Mức độ
	T
	Mức độ

	
	
	I
	II
	III
	
	I
	II
	III
	
	I
	II
	III
	
	I
	II
	III

	SL
	32
	28.1
	18.8
	53.1
	35
	25.7
	11.4
	62.9
	34
	29.4
	29.4
	41.2
	45
	33.3
	11.1
	55.6

	KL
	38
	5.3
	34.2
	60.5
	44
	9.1
	31.8
	59.1
	46
	6.5
	32.6
	60.9
	54
	13
	14.8
	72.2

	ĐD
	36
	19.4
	27.8
	52.8
	42
	23.8
	14.3
	61.9
	41
	19.5
	31.7
	48.8
	50
	10
	28
	62

	KG
	36
	16.7
	25
	58.3
	41
	17.1
	22
	63.4
	41
	17.1
	31.7
	51.2
	50
	24
	16
	60

	DT
	42
	2.4
	9.5
	88.1
	46
	4.3
	10.9
	84.7
	48
	2.1
	6.3
	91.7
	57
	1.8
	14
	84.2

	Thuận
	31
	25.8
	25.8
	48.4
	29
	31
	13.8
	55.2
	31
	19.4
	19.4
	61.3
	46
	23.9
	15.2
	60.9

	Nghịch
	34
	17.7
	11.8
	70.6
	41
	14.6
	19.5
	65.9
	42
	14.3
	31
	54.8
	51
	15.7
	23.5
	60.8


Nhìn vào bảng 3.20 có thể thấy, trẻ nam và nữ người dân tộc Thái sau khi hành động thì các biểu hiện của thao tác tư duy đều có xu hướng tăng lên. Không có sự khác biệt đáng kể giữa trẻ nam và trẻ nữ dân tộc Thái sau khi hành động.

* Đánh giá biểu hiện thao tác tư duy qua hành động của trẻ 5 – 6 tuổi theo nghề nghiệp cha mẹ

Bảng 3.21. Biểu hiện thao tác tư duy qua hành động của trẻ theo 
nghề nghiệp cha mẹ

	Biểu hiện
	Cán bộ (63)
	Tự do (63)
	Buôn bán (74)

	
	Mức độ
	Mức độ
	Mức độ

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Số lượng
	17
	42.5
	5
	12.5
	18
	45.0
	9
	19.1
	13
	3.1
	25
	53.2
	17
	28.8
	7
	11.9
	35
	59.3

	Khối lượng
	9
	17.3
	16
	30.8
	27
	51.9
	2
	3.4
	15
	12.9
	41
	70.7
	5
	7.0
	18
	25.4
	48
	67.6

	Ðộ dài
	7
	15.2
	13
	28.3
	26
	56.5
	4
	7.1
	14
	6.3
	38
	67.9
	7
	10.0
	18
	25.7
	45
	64.3

	Không gian
	12
	23.5
	16
	31.4
	23
	45.1
	10
	17.9
	13
	2.3
	33
	58.9
	10
	16.1
	10
	16.1
	42
	67.7

	Diện tích
	2
	3.4
	12
	20.3
	45
	76.3
	2
	3.3
	4
	3.3
	54
	90.0
	1
	1.4
	4
	5.4
	69
	93.2

	Thuận
	13
	36.1
	7
	19.4
	16
	44.5
	11
	23.4
	9
	19.1
	27
	57.4
	10
	18.5
	9
	16.7
	35
	64.8

	Nghịch
	10
	23.3
	11
	25.6
	22
	51.2
	8
	14.3
	12
	21.4
	36
	64.3
	8
	11.6
	14
	20.3
	47
	68.1


Mặc dù cả 3 nhóm trẻ có cha mẹ làm những nghề nghiệp khác nhau sau khi thực hiện trắc nghiệm hành động thì đều có xu hướng tăng lên ở mức 1 và mức 2. So sánh nhóm trẻ có cha mẹ làm cán bộ với hai nhóm trẻ còn lại cho thấy, khi được thực hiện hành động nhóm trẻ có cha mẹ làm cán bộ có thao tác tư duy tốt hơn so với 2 nhóm còn lại.

So sánh nhóm trẻ có cha mẹ làm nghề tự do và nhóm trẻ có cha mẹ làm nghề buôn bán thì sự chênh lệch tỉ lệ % không quá lớn.
Kết quả kiểm định cho thấy, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về thao tác bảo toàn diện tích và bảo toàn độ dài qua hành động của trẻ có bố mẹ làm những nghề nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, ở nhóm trẻ có cha mẹ làm các nghề nghiệp khác nhau thì thao tác đảo ngược qua hành động cũng không có sự khác biệt mặc dù có sự chênh lệch về tỉ lệ % ở các mức độ đạt được của thao tác tư duy.

3.3.2.2. Kết quả thực nghiệm phát triển thao tác tư duy theo quy trình của Galperin

* Kết quả thực nghiệm lần 1 và lần 2

Thực nghiệm được tiến hành trên số lượng nghiệm thể là 35 trẻ dân tộc Thái. 35 trẻ này được lấy từ kết quả thực nghiệm hành động. Những nghiệm thể này là những nghiệm thể đạt mức độ thao tác bảo toàn khối lượng, độ dài, diện tích và đảo ngược ở cả hai lần trắc nghiệm quan sát và thực nghiệm hành động đều ổn định ở mức III. Sở dĩ chúng tôi chọn 35 trẻ dân tộc Thái với các tiêu chí như trên là do: Thứ nhất, xuất phát từ kết quả nghiên cứu thực trạng cho thấy, những thao tác trên là thao tác khó đối với trẻ, và là những thao tác quyết định trẻ thực sự có thao tác tư duy hay không; Thứ hai, trẻ dân tộc Thái chiếm 54% dân số tỉnh Sơn La (ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, có xã trẻ dân tộc thái chiếm trên 80%). Hơn nữa, trẻ dân tộc Thái ở vùng nông thôn có mức độ thao tác tư duy thấp, hạn chế về ngôn ngữ phổ thông. Vì vậy, nếu áp dụng thành công biện pháp này có thể là cơ sở quan trọng đưa vào thực tiễn một quy trình phát triển tâm lý nói chung, tư duy nói riêng cho trẻ em các dân tộc ở tỉnh Sơn La. Căn cứ vào trình độ hiện tại, yếu tố dân tộc. Chúng tôi gia công lại quy trình của Galperin cho phù hợp và tiến hành thực nghiệm. Kết quả thực nghiệm được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 3.23. Mức độ thao tác tư duy của các nghiệm thể dựa trên kết quả thực nghiệm tác động theo các bước hình thành hành động trí óc của P.Ia.Galperin lần 1 và 2

	Thao tác
	TN lần 1
	TN lần 2

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Khối lượng
	11
	31.4
	8
	22.9
	16
	45.7
	15
	42.9
	14
	40.0
	6
	17.1

	Độ dài
	12
	34.3
	8
	22.9
	15
	42.9
	16
	45.7
	15
	42.9
	4
	11.4

	Diện tích
	4
	11.4
	7
	20.0
	24
	68.6
	5
	14.3
	17
	48.6
	13
	37.1

	Thuận và nghịch
	14
	40.0
	5
	14.3
	16
	45.7
	18
	51.4
	12
	34.3
	5
	14.3


Nhận xét:

Trong thực nghiệm lần 1, xét mức độ 1 trẻ có bảo toàn thuận nghịch tốt nhất (40%), tiếp đến là bảo toàn độ dài (34.3%) và bảo toàn khối lượng (31.4%). Bảo toàn diện tích vẫn là loại bảo toàn trẻ đạt ở tỉ lệ thấp nhất (11.4%).

Trong thực nghiệm lần 2, xét mức độ 1 có thể thấy tất cả các loại bảo toàn đều có xu hướng tăng. Cụ thể: Thao tác thuận và nghịch tăng từ 14 trẻ lên 18 trẻ đạt mức 1, Bảo toàn độ dài trẻ tăng từ 12 trẻ lên 16 trẻ, bảo toàn khối lượng tăng từ 11 trẻ lên 15 trẻ. Riêng bảo toàn diện tích chỉ tăng lên 1 trẻ ở lần đo thứ 2 của thực nghiệm. Đồng thời trong thực nghiệm lần 2, những trẻ đạt mức 1 ở thực nghiệm lần 1 cũng có sự tăng lên, mức độ 3 thì ít đi.

Như vậy, kết quả giữa 2 lần thực nghiệm cho thấy có sự tăng lên giữa thực nghiệm lần 2 so với thực nghiệm lần 1. Mặc dù sự chênh lệch không quá lớn nhưng bước đầu cho thấy hiệu quả của biện pháp tác động đã được sử dụng trong quá trình hình thành các thao tác tư duy cho trẻ dân tộc Thái trong nghiên cứu này.

Để kiểm chứng sự tăng lên về mức độ tư duy của 35 nghiệm thể giữa 2 lần thực nghiệm là ngẫu nhiên hay do sử dụng tác động, tác giả sử dụng phép kiểm định t-test. Kết quả cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ thao tác tư duy của trẻ giữa 2 lần thực nghiệm. Điều này cho phép khẳng định: Có sự tăng lên về tỉ lệ % trẻ đạt mức độ thao tác tư duy ở mức I giữa thực nghiệm lần 1 và lần 2. Sự chênh lệch về số lượng và tỉ lệ % số trẻ đạt mức I giữa thực nghiệm lần 1 và lần 2 không phải là ngẫu nhiên mà là do quá trình sử dụng tác động.

* Kết quả thực nghiệm giữa nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm trong lần 2

Để đánh giá chính xác hiệu quả của quá trình thực nghiệm, chúng tôi đã đo lại mức độ thao tác tư duy của trẻ ở nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng trong lần 2. Kết quả thể hiện ở bảng sau:

Bảng 3.24. Mức độ thao tác tư duy của nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm trong thực nghiệm lần 2

	Thao tác
	Nhóm thực nghiệm (n = 35)
	Nhóm đối chứng (n = 32)

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Khối lượng
	15
	42.9
	14
	40.0
	6
	17.1
	0
	0
	1
	3.1
	31
	96.9

	Độ dài
	16
	45.7
	15
	42.9
	4
	11.4
	1
	3.1
	3
	9.4
	28
	87.5

	Diện tích
	5
	14.3
	17
	48.6
	13
	37.1
	0
	0
	0
	0
	32
	100

	Thuận và nghịch
	18
	51.4
	12
	34.3
	5
	14.3
	1
	3.1
	4
	12.5
	27
	84.4


Bảng trên cho thấy, ở tất cả các biểu hiện của thao tác tư duy của trẻ 5 – 6 tuổi dân tộc Thái ở nhóm thực nghiệm cao hơn nhiều so với nhóm đối chứng. Ở nhóm đối chứng có thể thấy, sau 3 tuần chỉ có một số lượng rất ít trẻ tăng mức độ thao tác tư duy lên mức 2 (bảo toàn khối lượng: 3,1%; độ dài: 9.4%; diện tích: 0%; thuận và nghịch: 12.5%). Cơ bản mức độ thao tác tư duy không thay đổi so với ban đầu (đạt mức 3 sau thực nghiệm hành động). Kết quả trên cho thấy sự ổn định và độ tin cậy của những lần đo trong lần trắc nghiệm quan sát và thực nghiệm hành động. Đồng thời, khẳng định thêm hiệu quả của biện pháp tác động phát triển thao tác tư duy của trẻ dân tộc Thái dựa trên quy trình hình thành hành động trí óc của P.A.Galperin. Kết quả này hoàn toàn cho phép chúng ta nghĩ tới việc có thể sử dụng trong thực tiễn các biện pháp tác động phù hợp với các quan điểm lí luận tâm lí học của J.Piaget và của P.Ia.Galperin về việc hình thành và triển thao tác tư duy cho trẻ mẫu giáo.
Tiểu kết chương 3

Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) trẻ 5 – 6 tuổi được nghiên cứu nói chung và 5 – 6 tuổi người dân tộc Thái nói riêng đa số chưa có thao tác tư duy. Điều này cũng phù hợp với lí thuyết của J.Piaget. Với một số ít trẻ đã bắt đầu xuất hiện thao tác bảo toàn và đảo ngược. Tuy nhiên, còn ở mức độ thấp và chưa chắc chắn, ổn định; (2) Yếu tố dân tộc, giới không ảnh hưởng đáng kể đến thao tác tư duy của của trẻ. Tuy nhiên, yếu tố địa bàn và nghề nghiệp cha mẹ lại ảnh hưởng lớn đến thao tác tư duy của trẻ; (3) Yếu tố môi trường trong đó trẻ được hành động ảnh hưởng lớn nhất đến thao tác tư duy của trẻ. (4) Có thể phát triển thao tác tư duy cho trẻ 5 – 6 tuổi người dân tộc Thái theo qui trình của Galperin.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu thao tác tư duy của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi tại Sơn La, có thể đưa ra một số kết luận sau:
1.1. Trong tâm lý học, thuật ngữ thao tác tư duy có nhiều cách hiểu khác nhau. Trong đó nổi bật lên hai quan niệm của các nhà tâm lí học Liên Xô và quan niệm của các nhà tâm lí học phương tây đại diện là J.Piaget. Trong luận án này chúng tôi khai thác khía cạnh thao tác tinh thần của các nhà tâm lí học Liên Xô và thao tác theo quan điểm của J.Piaget và gọi chung là thao tác. Từ đó đưa ra khái niệm về thao tác tư duy như sau: Thao tác tư duy là hành động tinh thần có nguồn gốc từ hành động nhận thức bên ngoài, được chuyển vào trong đầu, được rút gọn và có tính chất đảo ngược, bảo toàn.
1.2. Trẻ 5 – 6 tuổi, theo quan điểm của Piaget trẻ đang ở giai đoạn tiền thao tác. Trẻ chưa có thao tác tư duy thực sự, nhưng đây là giai đoạn quan trọng chuẩn bị cho giai đoạn thao tác ở giai đoạn sau. Nói cách khác, trẻ giai đoạn này đã bắt đầu xuất hiện thao tác bảo toàn và đảo ngược trong tư duy. Vì vậy việc nghiên cứu mức độ, chiều hướng và biện pháp phát triển những thao tác này rất quan trọng, nhằm có những biện pháp giáo dục phù hợp, kịp thời.

1.3. Nghiên cứu thực trạng cho thấy, đa số trẻ 5 – 6 tuổi được điều tra chưa có thao tác tư duy ở mức ổn định. Có sự phát triển không đồng đều về thao tác tư duy giữa các nghiệm thể được nghiên cứu. Điều này ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trong đó yếu tố môi trường trong đó trẻ được hành động ảnh hưởng lớn nhất đến thao tác tư duy của trẻ.

1.4. Kết quả thực nghiệm cho thấy: Có thể phát triển thao tác tư duy cho trẻ 5 – 6 tuổi người dân tộc Thái theo qui trình của Galperin. Tuy nhiên, có thể thực hiện gộp các bước với hành động xuôi và ngược sẽ giúp giảm thời gian và hiệu quả hình thành tốt hơn.

2. Kiến nghị

Từ kết quả nghiên cứu của mình, chúng tôi xin đưa ra một số kiến nghị sau:

2.1. Thao tác bảo toàn và thao tác đảo ngược là những thao tác quan trọng để có thể hình thành nên thao tác tư duy thực sự cho trẻ ở giai đoạn tiếp theo. Trẻ 5 – 6 tuổi đã bắt đầu hình thành thao tác tư duy. Vì vậy, cần tổ chức tập huấn giúp giáo viên, phụ huynh hiểu rõ và vai trò của hai thao tác này trong sự phát triển tư duy nói riêng và nhận thức nói chung của trẻ.

2.2. Cung cấp cho giáo viên mầm non các lí luận về tư duy, thao tác tư duy nhằm giúp giáo viên hiểu hơn về đặc điểm tư duy của trẻ từ đó có những phương pháp giáo dục phù hợp, hiệu quả.

2.3. Yếu tố dân tộc không ảnh hưởng đến thao tác tư duy trẻ dân tộc Thái. Tuy nhiên trong môi trường ít được hoạt động theo mục đích giáo dục thì trẻ dân tộc Thái trong nghiên cứu có mức độ thao tác tư duy thấp hơn trẻ dân tộc Kinh. Vì vậy, cần quan tâm hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho trẻ dân tộc ở các vùng khó khăn hòa nhập và phát triển tốt hơn.

2.4. Cần triển khai nhiều hơn nữa những nghiên cứu mang tính sàng lọc nhằm phát hiện sớm trẻ chậm phát triển trí tuệ. Đồng thời, những công trình nghiên cứu tính đến đặc điểm vùng miền, dân tộc, văn hóa nhằm có biện pháp phát triển tâm lí cho trẻ một cách hiệu quả. Có thể sử dụng kết quả của luận án nhằm phát triển thao tác tư duy cho trẻ dân tộc Thái tỉnh Sơn La.

2.5. Thao tác tư duy ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố như: yếu tố tâm lí cá nhân, môi trường, nghề nghiệp cha mẹ. Trong đó yếu tố tâm lí cá nhân, đặc biệt là yếu tố hành động của cá nhân ảnh hưởng trực tiếp đến thao tác tư duy của trẻ. Tuy nhiên yếu tố này lại chịu ảnh hưởng gián tiếp từ những yếu tố khác như: giáo dục, môi trường. Vì vậy, nhà giáo dục cần tạo điều kiện cho trẻ tích cực hoạt động, đồng thời giúp trẻ phát triển những tố chất tâm lí khác như: Ngôn ngữ (đặc biệt cho trẻ em dân tộc thiểu số), phát triển vốn biểu tượng, khả năng hành động, … cho trẻ.

2.6. Nếu có điều kiện nghiên cứu tiếp chúng tôi sẽ đánh giá thêm thao tác tư duy của trẻ nhiều dân tộc khác nhau và mở rộng phạm vi nghiên cứu cả ở nông thôn vùng sâu, vùng xa của tỉnh Sơn La và các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc.
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 
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